
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 63 Tuệ Tĩnh, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

17/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯƠNG NAM

0108331381

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯƠNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG NAM COFFEE JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: PHUONG NAM COFFEE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp 4690

2. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

3. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

4. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết : Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Trồng cây chè 0127

9. Trồng cây cà phê 0126

10. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

11. Trồng cây điều 0123

12. Trồng cây hồ tiêu 0124

13. Trồng cây cao su 0125

14. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

15. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng 
ngô cây, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; 
thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng muồng); 
v,v..

0119

16. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

17. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

18. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

19. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê; Bán buôn chè

4632

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh gồm: Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh như: cà phê bột, cà phê hoà 
tan, chè..

4722

21. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Rang và lọc cà phê;
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;
- Sản xuất các chất thay thế cà phê.

1079

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

23. Bán buôn gạo 4631

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
DUNG

Thôn Từ Liêm 2, 
Thị Trấn Nam 
Ban, Huyện Lâm 
Hà, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

250493850 

2 VŨ PHƯƠNG 
HÀ

Thôn Từ Liêm 2, 
Thị Trấn Nam 
Ban, Huyện Lâm 
Hà, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

251140848

3 VŨ PHƯƠNG 
NAM

Thôn Từ Liêm 2, 
Thị Trấn Nam 
Ban, Huyện Lâm 
Hà, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 60,000

Tổng số 60.000 600.000.000 60,000

250993595

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       250993595
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Từ Liêm 2, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, 
Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 151A, phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ PHƯƠNG NAM    Nam

16/10/1995 Kinh Việt Nam

08/09/2014 Công an tỉnh Lâm Đồng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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